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I.Phần Lịch sử: (5 điểm) Khoanh vào chữ cái tr​ước câu trả lời đúng từ câu 1->câu 3
Câu 1: (0,5 điểm) Chủ trương cứu nước của Phan Bội Châu là:
        a. Dựa vào Nhật để xây dựng lực lượng đánh Pháp.

        b. Canh tân đất nước để làm cho dân giàu, nước mạnh.

        c. Tự lực, tự cường, chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang chống Pháp.

        d. Dựa vào Pháp để làm cho dân giàu, nước mạnh.

Câu 2: (0,5 điểm) Chức “Bình Tây Đại nguyên soái” do ai phong cho Trương Định?

       a. Triều đình nhà Nguyễn                    c. Do ông tự phong
       b. Dân chúng và nghĩa quân                d. Cả ý a và b
Câu 3: (0,5 điểm) Phong trào cách mạng Việt Nam trong những năm 1930 - 1931 phát triển mạnh nhất ở đâu?

       a. Nghệ An và Hà Nội                           c. Nghệ - Tĩnh (Nghệ An - Hà Tĩnh)
       b. Hà Tĩnh và Nam Định                       d. Thanh Hóa và Quảng Nam
Câu 4: (1 điểm) Ghi Đ trước ý đúng,  ghi  S trước ý sai vào ô trống:              
       a.Thực dân Pháp nổ súng mở đầu cuộc xâm lược nước ta vào ngày 1/9/1858.

       b.Tôn Thất Thuyết là người dâng sớ với triều đình nhà Nguyễn về việc canh tân đất  
         nước.
 c. Khởi nghĩa Hương Khê (Hà Tĩnh) do Phan Đình Phùng lãnh đạo.

 d. Năm 1911, Nguyễn Tất Thành đã từ cảng Nhà Rồng (Sài Gòn) ra đi tìm đường cứu nước.

Câu 5: (1điểm): Điền từ thích hợp vào chỗ chấm để hoàn thành đoạn sau:
Cách mạng tháng Tám thành công, nước ta giành được .…………………...nhưng thực dân Pháp……………………………cướp nước ta một lần nữa.

Cả dân tộc Việt Nam đứng lên …………………………….với tinh thần “thà hy sinh tất cả,chứ nhất định không chịu…………………………., nhất định không chịu làm.........................................”

Câu 6:(1,5 điểm) Chiến thắng Biên giới thu - đông 1950 có ý nghĩa như thế nào?
	

	

	

	

	


II-Phần Địa lí: (5 điểm): Khoanh vào chữ cái tr​ước câu trả lời đúng từ câu 1->câu 2
Câu 1. (0,5 điểm) Ngành lâm nghiệp nước ta phân bố chủ yếu ở đâu?

a.Vùng núi và đồng bằng                       c. Vùng núi và trung du                                                               b.Trung du và đồng bằng                       d. Ven biển

Câu 2. (0,5 điểm) Vì sao vùng biển nước ta không bao giờ đóng băng?
      a. Có nhiều sông đổ ra biển                   c. Có lượng nước mưa nhiều

      b. Nằm trong vùng khí hậu nóng           d. Là một bộ phận của biển Đông

Câu 3. (1 điểm) Nối cột A với cột B sao cho phù hợp:
                A                                                                            B
	a. Phần đất liền của nước ta 
	
	1. chạy dài theo chiều Bắc - Nam

	b.Từ Bắc vào Nam phần đất liền dài
	
	2.  khoảng 330.000 km2

	c.Từ Tây sang Đông nơi hẹp nhất của 

   phần đất liền
	
	3.  gần 50 km

	d. Diện tích lãnh thổ nước ta
	
	4.  1650 km


 Câu 4. (0,5 điểm). Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm để được các ý đúng.

    a.  Nước ta có mạng lưới sông ngòi……………………..nhưng ít sông lớn.

    b. Cây công nghiệp lâu năm được trồng nhiều ở …………………………......và

        ………………………………
Câu 5. (1,5 điểm) a) Nêu đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa nước ta?

b) Khí hậu nước ta có ảnh hưởng tới đời sống và hoạt động sản xuất của người dân thế nào? (thuận lợi và khó khăn)
	

	

	

	

	

	

	 Câu 6. (1 điểm) Theo em, chúng ta phải sử dụng đất, khai thác khoáng sản như thế nào cho hợp lí? Tại sao phải làm như vậy?
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